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       HỒ SƠ ỨNG VIÊN
                               CANDIDATE’S PROFILE
Họ & tên/Full name: ………………………………………………………………………

Vị trí ứng tuyển/Job applied: ………………………………………………………………………

Lương mong muốn/Expected salary: …………………………………………………………………

Ngày có thể bắt đầu/Availability (notice period): ………………………………………
	THÔNG TIN CÁ NHÂN/PERSONAL DETAILS:

	Giới tính/Sex:

( Nam/Male
( Nữ/Female

	Chiều cao/Height:

	Cân nặng/Weight:

	Ngày sinh/Date of Birth (Day/month/year): 


Nơi sinh/Place of birth:

	Dân tộc/Race


Quốc tịch/Nationality:


Tôn giáo/Religion:




	Địa chỉ thường trú/Permanent address:

	Số ĐT/Phone No.:


ĐTDĐ/Hand phone:


E-mail:

	Địa chỉ tạm trú/Temporary residence:

	Tình trạng chứng chỉ hành nghề (viết tắt CCHN)/Securities Certificate Status:

( Chưa thi/Not yet take exam  - Liệt kê Chứng chỉ chuyên môn chứng khoán đã có:                                                 
( Đậu thi sát hạch/Passed exam       ( Đang chờ cấp/waiting for issuing licence

( Đã có (Loại CCHN Môi giới/Phân Tích/Quỹ)                                           Số CCHN:                           Ngày cấp:

      Got licence (Securities brokerage/Financial analysis/Fund management) Licence No.:                       Isued date:

	Tên người quen làm trong Maybank Kim Eng (Nếu có thì bắt buộc cung cấp)                                   Quan hệ:

Please name any acquaintance in  Maybank Kim Eng VN



               Relationship:

	Liên hệ khẩn cấp/For emergency contact:
Tên/Name:



       Quan hệ/Relationship:



Số ĐT/Phone No.:


Địa chỉ/Address:

	THÔNG TIN CUNG CẤP SAU KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG/ADDITIONAL PERSONAL DETAILS MUST BE PROVIDED AFTER HIRING:

	Số CMND/ID Card No.:


Ngày cấp/Issued date:

    
Nơi cấp/Issued at:

	Số tài khoản nhận lương quaEximbank/Eximbank Account No.:








	Số tài khoản chứng khoán /Trading Account No.:                               Mở tại công ty chứng khoán/Opened at:

	Số BHXH/Social Insurance No.:


( Đã nộp sổ/Submitted
( Chưa nộp sổ/Didn’t submit

	Mã số thuế cá nhân/PIT No.: ( Chưa có/Nil
( Đã có/Got (MST:………………….)

	Người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh)/Dependent persons: Số lượng/Quantity……………..Quan hệ/Relationship:………………...

	Nếu không có Quyết định thôi việc công ty cũ gần nhất thì cung cấp thông tin để liên hệ với Phòng Nhân Sự/Trưởng đơn vị công ty cũ gần nhất/Provide the latest previous HR or supervisor’s contact



Tên/Name:                                                                      Chức vụ/Position:                     

Số ĐT/Phone No.:


                Địa chỉ/Address:

	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC / WORKING EXPERIENCE 

	Từ…đến…

From month/year to month/year
	Tên công ty
Company Name
	Vị trí & mô tả công việc
Position & Job descriptions
	Lương & phụ cấp

Salary & allowance
	Lý do nghỉ việc

Reason for leaving

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN / EDUCATION BACKGROUND & TRAINING

	Cấp học

Level of Education
	Trường

Institute
	Từ

From
	Đến

To
	Bằng cấp

Degree
	Chuyên ngành

Major

	Trung cấp

Vocational
	
	
	
	
	

	Cao đẳng

College Diploma
	
	
	
	
	

	Đại học

University’s degree
	
	
	
	
	

	Cao học

Master’s degree
	
	
	
	
	

	Các kỹ năng hoặc chứng chỉ chuyên môn khác đã học/Others

	
	
	
	
	

	( Hiện đang học tại/Currently studying at:





Chuyên ngành/Major:

	Hoạt động đặc biệt trong quá trình học/Special activities during studies:



	KỸ NĂNG / SKILLS

	1.  Vi tính/Computer:

	Phần mềm/Software
	Word
	Excel
	Power Point
	Internet
	Outlook
	Others

	TB/Average
	
	
	
	
	
	

	Khá/Good
	
	
	
	
	
	

	Giỏi/Excellent
	
	
	
	
	
	

	2. Ngoại ngữ/Foreign languages:

	Ngoại ngữ/Languages
	Nói/Speaking
	Đọc/Reading
	Viết/Writing

	
	Tốt

Good
	TB

Fair
	Kém

Poor
	Tốt

Good
	TB

Fair
	Kém

Poor
	Tốt

Good
	TB

Fair
	Kém

Poor

	Tiếng Anh/English
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khác / Others

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THÔNG TIN GIA ĐÌNH / FAMILY DETAILS

	Tình trạng hôn nhân/Marital status: ( Độc thân/Single
( Kết hôn/Married
( Góa/Widowed

                                                          ( Ly thân/Separated
( Khác/Others

	Người thân / Family member (Including parents, brothers, sisters, husband/wife and children):

	STT

No.
	Họ & tên

Full name
	Quan hệ

Relationship
	Tuổi

Age
	Nghề nghiệp

Occupation
	Công ty/Nơi ở

Company/ Residence
	Số điện thoại

Phone No.

	1.


	
	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	
	

	3.


	
	
	
	
	
	

	4.


	
	
	
	
	
	

	5.


	
	
	
	
	
	

	6.


	
	
	
	
	
	

	THAM CHIẾU / REFERENCE

	STT

No.
	Họ & tên

Full name
	Quan hệ

Relationship
	Tuổi

Age
	Nghề nghiệp

Occupation
	Công ty/Nơi ở

Company/ Residence
	Số điện thoại

Phone No.

	1.


	
	
	
	
	
	

	2.


	
	
	
	
	
	

	THÔNG TIN THÊM / ADDITIONAL INFORMATION 

	1. Bạn biết thong tin tuyển dụng này qua :                                 ( Báo

              ( Web tuyển dụng
( Khác

    How did you hear of this job advertisement

( Newspapers

( Website

( Others 

	2. Bạn có bị khuyết tật không?                                       ( Không

( Có (Kể rõ) 
    Do you have any physical handicaps
                ( No

( Yes (Please specify)

	3. Bạn có thể tăng ca không?                                         ( Không
( Có 
    Can you work overtime

                              ( No

( Yes

	4. Bạn đã từng được đào tạo ở ngoài nước chưa?          ( Không
( Có (Kể rõ)
     Have you ever been training abroad
                ( No

( Yes (Please specify)

	5. Bạn có sẵn sàng đi công tác xa không?                      ( Không
( Có
     Can you  travel to work:


  ( No

( Yes

	6. Sở thích :

      Hobbies:

	CAM KẾT/I CERTIFY & UNDERSTAND THAT:

1. Nếu được tuyển dụng, tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy định và nội quy của công ty. Nếu tôi không tuân thủ thì công ty sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật theo Bộ luật lao động và Nội quy của công ty.

If I become MKEV’s member,  I will follow Company’s rules and regulations. If I disregard, the Company will consider for discipline action according to Vietnam Labor Law and Company Regulations.

2. Việc tuyển dụng chính thức sẽ được xem xét trong suốt thời gian thử việc.
       The employment is temporary basis and depends on my performance during probation period.

3. Bất kỳ thong tin sai hay ngụy tạo hồ sơ cá nhân hoặc chưa hoàn tất các chứng chỉ chuyên môn để thi CCHN trong vòng 01 năm hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề bắt buộc theo quy định trong vòng 2 năm thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng/ sa thải.

       False or misleading information in my application or not get enough small licence certificates within 01 year or the required licence within  2 years may result to a termination/dismissal.

Người ứng tuyển / Applicant’s signature:         ___________________________ Ngày/ Date:: ___/___/____                                                            





	DÀNH CHO CÔNG TY / FOR COMPANY USE ONLY

	Phỏng vấn vòng 1 / 1st Interview:

	Tiêu chí / Criteria
	Poor
	Average
	Fair
	Good
	Excellent
	Not Applicable

	Trình độ học vấn / Education
	
	
	
	
	
	

	Kinh nghiệm làm việc / Working experience
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng giao tiếp, trình bày / Communication/ Presentation skills
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh / English
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng khác / Other skills
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét / Comments:





	Đề cử cho vòng 2 / Recommendation for next step:
( Đồng ý

( Xem xét
            ( Loại
                                                                               ( OK

           ( Considered

( Rejected

	Chữ ký người phỏng vấn / Interviewer’ signature                                                                        Ngày /Date:








	Phỏng vấn vòng 2 / 2nd Interview:

	Nhận xét / Comments:





	Quyết định cuối cùng / Recommendation for final decision:

( Tuyển dụng

( Loại
                                                                                                         ( Accepted


( Rejected

	Chữ ký người phỏng vấn / Interviewer’ signature:





Ngày/Date:



	CHI TIẾT TUYỂN DỤNG / HIRING DETAILS

	Đồng ý tuyển/Approve Mr./ Mrs./ Ms _________________________________________

( Nhân viên thời vụ ______ tháng
( Nhân viên chính thức
 ( TG thử việc/đào tạo là ________ngày
( Temporary staff for ______ months 
( Permanent staff
 ( Probation/ training period in ________days
Vị trí / Position: ___________________________________Phòng ban / Department: ___________________________________
Chi nhánh/Branch: _________________________________Ngày bắt đầu/Join date:  ___________________________________
Trong TG thử việc / đào tạo:               Lương _____________________    Phụ cấp ________________________
During probation/ training period:      Salary _____________________    Allowances  ________________________
Sau TG thử việc / đào tạo:          Lương _____________________      Phụ cấp  ________________________
After probation/ training period: Salary _____________________    Allowances  ________________________

	Trưởng đơn vị / Head of Department/Branch Director
Giám đốc khối khách hàng cá nhân/Head of Retail Equities
Giám đốc vùng/Regional Head 
                                                                 Ngày / Date:
	Trưởng phòng nhân sự / HR Manager

Tổng giám đốc / CEO
                                                              Ngày / Date:


         NS-001-02                                                                               


                                                                              NS-005-01








Hình/Photo








